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KẾ HOẠCH 

Công khai thông tin theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/08/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; 
UBND phường Cốc Lếu xây dựng Kế hoạch Công khai thông tin theo quy định 

tại điều 11- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  như sau: 
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
            1. Mục đích 

            Thực hiện công khai, minh bạch các nội dung để nhân dân được biết nhằm nâng 
cao tính minh bạch, phát huy tăng cường dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền của nhân dân 

được biết, được tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân 
chủ ở cơ sở. 

            2. Yêu cầu 
            Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời 

điểm theo quy định của điều 11- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Những nội dung chính quyền địa phương phải công khai ( Điều 11) 
Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai theo 

quy định của pháp luật, chính quyền địa phương cấp xã phường phải công khai các nội 
dung sau đây: 

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
hằng năm của phường và kết quả thực hiện; 

2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch hoạt động 

tài chính của phường trình Hội đồng nhân dân cấp phường; dự toán ngân sách, kế hoạch 
hoạt động tài chính đã được Hội đồng nhân dân cấp phường quyết định; số liệu và 

thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp phường định kỳ theo quý, 06 
tháng, hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện các hoạt động tài 

chính khác đã được Hội đồng nhân dân cấp phường phê chuẩn; kết quả thực hiện các 
kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (nếu có); 
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3. Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn phường và tiến độ thực hiện; kế hoạch 
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình 

đầu tư trên địa bàn phường; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do phường quản lý; kế 
hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của 

phường; quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng phường và điểm dân cư 
nông thôn; quy hoạch chung được lập cho thành phố, đồ án quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm vi thành phố; 
4. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhiệm vụ, quyền hạn của 

cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, ở thôn, tổ dân 
phố; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp 

phường; 
5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, 

dự án đối với địa bàn cấp phường; các khoản huy động Nhân dân đóng góp; 
6. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, 

chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản 

công do phường quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công của 
chính quyền địa phương; 

7. Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét và 
kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế và các 
chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa bàn phường; 

8. Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, mức 
hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để hỗ trợ bệnh 
nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn cấp phường; việc quản lý, sử dụng các nguồn 

đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 
dành cho các đối tượng trên địa bàn phường; 

9. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều 

kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công dân 
được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách tạm 

hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn phường; 
10. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi 

phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
phường, ở thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch và Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường; 

11. Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý kiến 
và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung chính quyền địa 

phương phường đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 25 của Luật này; 
12. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính 

quyền địa phương cấp phường trực tiếp thu; 
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13. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, 
cá nhân do chính quyền địa phương cấp phường trực tiếp thực hiện; 

14. Nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ ở 
xã, phường, thị trấn. 

2. Hình thức và thời điểm công khai thông tin (Điều 12) 
1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: 

a) Niêm yết thông tin; 
b) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền 

địa phương; 
c) Phát tin trên hệ thống truyền thanh của phường (nếu có); 

d) Thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến công dân; 
đ) Gửi văn bản đến công dân; 

e) Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân; 
g) Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt 

động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật; 

h) Thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, đoàn 
thể cùng cấp khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên ở cơ sở; 

i) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định 
của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, 

phường, tại thôn, tổ dân phố; 
k) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ 

ở xã, phường, thị trấn. 
2. Việc công khai thông tin quy định tại Điều 11 của Luật này tại khu vực biên 

giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

3. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy 
định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất 
là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về 

nội dung cần công khai, Ủy ban nhân dân phường phải tổ chức công khai thông tin. 
3. Lựa chọn hình thức công khai thông tin ( Điều 13) 

1. Tại nơi đã thiết lập trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử thì Ủy ban 
nhân dân phường có trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin 

điện tử của chính quyền địa phương thông tin quy định tại Điều 11 của Luật này. 
2. Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm niêm yết thông tin quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 11 của Luật này tại trụ sở Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng 

ở thôn, tổ dân phố. Thời gian niêm yết thông tin ít nhất là 30 ngày liên tục kể từ ngày 
niêm yết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Thông tin quy định tại khoản 4 và khoản 13 Điều 11 của Luật này phải được 
niêm yết thường xuyên tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và được 

cập nhật khi có sự thay đổi. Danh sách các nội dung đã được thực hiện công khai kèm 
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theo hình thức, thời gian thực hiện được lập, cập nhật theo từng quý và niêm yết tại trụ 
sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt 

cộng đồng ở thôn, tổ dân phố. 
3. Thông tin quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 11 của Luật 

này được công khai trên hệ thống truyền thanh của phường (nếu có) trong thời hạn ít 
nhất là 03 ngày liên tục. 

4. Thông tin quy định tại khoản 3 Điều này được gửi đến Tổ trưởng tổ dân phố 
để thông báo đến Nhân dân. Việc thông báo thông tin đến Nhân dân quy định tại khoản 

này được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức, gồm thông báo tại cuộc họp 
của cộng đồng dân cư, cuộc họp, sinh hoạt của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội và các tổ chức, đoàn thể khác ở thôn, tổ dân phố; thông báo trực tiếp hoặc gửi văn 
bản thông báo đến từng hộ gia đình; thông qua tin nhắn đến đại diện hộ gia đình hoặc 

sử dụng mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và đã được cộng 
đồng dân cư thống nhất lựa chọn. 

5. Cùng với việc thực hiện công khai thông tin bằng các hình thức quy định tại 

các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Ủy ban nhân dân xã, phường có thể quyết định lựa 
chọn thêm các hình thức công khai thông tin khác quy định tại khoản 1 Điều 12 của 

Luật này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm để Nhân dân tiếp cận 
thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi. 

6. Trường hợp pháp luật có quy định khác về hình thức, cách thức thực hiện công 
khai đối với nội dung thông tin cụ thể thì áp dụng theo quy định đó. 

4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin( Điều 14) 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực 

hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp phường thông qua; kiểm tra, đôn đốc và 
báo cáo Ủy ban nhân dân về kết quả thực hiện. 

Trường hợp thông tin đã công khai có sự thay đổi, điều chỉnh thì nội dung thay 
đổi, điều chỉnh phải được kịp thời công khai theo quy định tại Mục này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp phường, phường có trách nhiệm cung cấp thông tin theo 

yêu cầu của công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin đối với những thông 
tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai, thông tin hết thời hạn công 

khai theo quy định của pháp luật hoặc thông tin đang được công khai nhưng vì lý do 
bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được. 

3. Ủy ban nhân dân phường tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về 
quá trình và kết quả thực hiện các nội dung công khai thông tin tại kỳ họp thường lệ 

gần nhất, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để giám sát. 
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

            1. Công chức Văn phòng – thống kê ( Phụ trách lĩnh vực ban hành văn bản) 
Có trách nhiệm niêm yết các thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 Điều 11 của Luật này tại trụ sở UBND phường và tại các nhà nhà văn hóa 
và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố. Thời gian niêm yết thông tin ít 

nhất là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-can-thong-tin-2016-280116.aspx
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Thông tin quy định tại khoản 4 và khoản 13 Điều 11 của Luật này phải được 
niêm yết thường xuyên tại trụ sở UBND phường và được cập nhật khi có sự thay đổi. 

Danh sách các nội dung đã được thực hiện công khai kèm theo hình thức, thời gian thực 
hiện được lập, cập nhật theo từng quý và niêm yết tại trụ sở UBND phường và tại các 

nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố. 
Gửi các văn bản cần được công khai theo quy định tại khoản 3 Điều này đến các 

ông/bà Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến Nhân dân.  
Có trách nhiệm tham mưu giúp UBND phường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ (hàng quý) tổng hợp; xây dựng báo cáo 
của UBND phường gửi UBND thành phố theo quy định. 

Cung cấp các văn bản cần công khai cho công chức phụ trách cổng thông tin điện 
tử phường để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường. 

2. Công chức Văn hoá- xã hội 
Công khai trên hệ thống truyền thanh của phường và các tổ dân phố (nếu có 

Thông tin quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 11 của Luật này) trong thời 

hạn ít nhất là 03 ngày liên tục. 
Phối hợp với các cán bộ, công chức và các cơ quan đơn vị có liên quan thường 

xuyên tuyên truyền, đăng tải tin bài, tài liệu, tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở 
cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/08/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; và các hoạt động của cơ quan, đơn 
vị địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật này trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 
3. Công chức Tư pháp – hộ tịch  

Phối hợp với Công chức Văn phòng- thống kê thực hiện các nhiệm vụ được giao 
theo quy định tại Điều 3 - tiêu chí 4 (Thực hiện dân chu ở phường phường thị trấn) tại 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về phường, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số: 
09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về phường, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

4. Các cán bộ, công chức, ban ngành liên quan 
            Phối hợp với công chức Văn phòng - thống kê, công chức Tư pháp – hộ tịch và 

các ban ngành đoàn thể có liên quan trong việc thực hiện những nội dung công khai 
theo quy định. 

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 
Tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục những cử tri, hộ gia đình, giám sát 

việc thực hiện những quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
7. Các ông/bà Tổ trưởng tổ dân phố 

Khi nhận được các văn cần được công khai theo quy định, các ông/ bà tổ trưởng 
tổ dân phố thực hiện thông báo đến nhân dân, việc thông báo để nhân dân được biết 

được thực hiện thông qua các hình thức như thông báo tại cuộc họp của cộng đồng dân 
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cư, cuộc họp, sinh hoạt của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - phường hội và các tổ 
chức, đoàn thể khác ở thôn, tổ dân phố; thông báo trực tiếp hoặc gửi văn bản thông báo 

đến từng hộ gia đình; thông qua tin nhắn đến đại diện hộ gia đình hoặc sử dụng mạng 
phường hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và đã được cộng đồng dân 

cư thống nhất lựa chọn. 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức công khai thông tin theo quy định tại Điều 11- Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sơ của UBND phường Cốc Lếu ./. 
 

  Nơi nhận: 

- Phòng Nội vụ thành phố; 

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường; 

- MTTQ và các đoàn thể; 

- Tổ trưởng tổ dân phố; 

- Cán bộ, CC phường; 

- Lưu:VP. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Bùi Thị Phương Thảo 
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